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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Bản án số: 08/2019/HS-PT 

Ngày 28-5-2019 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ 

  

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:  Ông Lê Văn Luật. 

  Các Thẩm phán:                    Ông Nguyễn Đức Tân; 

       Ông Trần Việt Trung. 

- Thư ký phiên toà:  B  Lê T   T  n  N  n – T      T   án nhân dân 

tỉn  Quảng Tr . 

- Đại diện Viện ki m   t nh n d n tỉnh Quảng Trị tham gia phiên toà: 

Ông Nguyễn Tr ờng - Kiểm sát viên. 
 

  Ngày 28/5/2019, tại Hội tr ờng xét xử Toà án nhân dân tỉn  Quảng Tr  

xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 10/2019/TLPT-HS ngày 22 

tháng 4 năm 2019 đối với b  cáo Hồ Văn H, do có kháng cáo củ  b  cáo đối với 

Bản án hình sự sơ thẩm số 02/2019/HS-ST ngày 12/3/2019 củ  T   án n ân  ân 

 uyện Đ, tỉn  Quảng Tr . 

- Bị cáo có kháng cáo:  

Họ v  tên: Hồ Văn H; sinh ng y 01 t áng 01 năm 1985 tại tỉn   uảng 

Tr ; nơi Đ N TT v  c    : Thôn L, xã H,  uyện Đ, tỉn   uảng Tr ; nghề 

ng iệp: L m rẫy; trình độ  ọc vấn: 2/12;  ân tộc: Vân  iều; giới tín : N m; tôn 

giáo:   ông; quốc t c : Việt N m;  

Con ông Hồ Văn B v     Hồ T   T  Ư (đã c ết); c  v  v  02 con (con lớn 

sin  năm 2007, n ỏ sin  năm 2011);  

Tiền án, tiền sự:   ông. 

B  cáo đ ng    áp  ụng  iện p áp ngăn c ặn “Cấm đi   ỏi nơi c  trú”; c  

mặt. 

Ngo i r  trong vụ án c n c     cáo Hồ T   P không có kháng cáo và 

không      áng cáo,   áng ng  .  

- Người bào chữa cho bị cáo Hồ Văn H: B  Lê Đ  Diệu H2 – Tr  giúp 

viên p áp l , Trung tâm Tr  giúp p áp l  N   n ớc tỉn   uảng Tr . C  mặt. 

- Người phiên dịch: Ông Hồ Văn P – Cán  ộ t  p áp  ộ t c  xã M,  uyện 

Đ, tỉn   uảng Tr . C  mặt. 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Theo các t i liệu c  trong  ồ sơ vụ án v   iễn  iến tại p iên t  , nội  ung 

vụ án đ  c t m tắt n   s u: 

V o đầu t áng 02/2018,  o điều  iện gi  đìn        ăn v  cần c  đất 

c n  tác nên Hồ T   P nảy sin    đ n  tìm đất rừng để l m rẫy. S u   i   n  ạc, 

P cùng với c ồng l  Hồ Văn H t ống n ất v o rừng đặc  ụng (t uộc đ   p ận 

thôn L, xã H,  uyện Đ),  ùng rự  tiến   n  lu ng p át trong t ời gi n 03 ng y 

liền, với  iện tíc  14.150m
2
 (1,415   ) để lấy đất l m rẫy. 

Đến ng y 28/4/2018, H và P n ờ các c áu củ  mìn  l  Hồ Văn X v  Hồ 

Văn X1 (cùng trú tại t ôn L, xã Đ,  uyện Đ) đến giúp   i v  c ồng P c   các 

cây g  to. Sáng ng y 29/4/2018, P mua 03 lít xăng đựng trong c n n ự  m u 

v ng (loại 05 lít) đ   c o H, còn X và X1 t ì cầm t eo 01 cái máy c   (n ãn 

 iệu STIHL.MS381, m u đỏ trắng) đi v o v  trí rừng đã lu ng p át trên. S u đ , 

H, X và X1 t  y n  u c   các cây g , đến ng y 30/4/2018 t ì c   xong số cây 

trên  iện tíc  rừng đã lu ng p át.   i H, X và X1 đ ng ng ỉ tr   v  c uẩn    r  

về t ì      i n ân viên  ảo vệ rừng l   n  Hồ Văn M v   n  Hồ Văn N (cùng trú 

tại t ôn H2, xã H,  uyện Đ) p át  iện v  yêu cầu c ấm  ứt việc p á rừng. 

Ng y 26/6/2018, Hạt  iểm lâm   u  ảo tồn t iên n iên  uyện Đ tiến 

  n    ám ng iệm  iện tr ờng v  xác đ n : Đ   điểm rừng    xâm  ại c  tọ  độ 

trung tâm X:584.184/Y:1.825.260 t uộc lô 7   oản  7 v  lô 4   oản  9, tiểu 

khu 724A, loại rừng đặc  ụng,  iện tíc     c ặt p á l  14.150 m
2
 (1,415   ), số 

l  ng cây g     đốn  ạ l  232 cây, với   ối l  ng g  l  44,533 m
3
,   ối l  ng 

củi l  14,2 ster. 

Tại  ản  ết luận giám đ n  ng y 25/7/2018 củ  Trung tâm điều tr , quy 

 oạc  v  t iết  ế nông lâm tỉn   uảng Tr   ết luận: Đ   điểm rừng    xâm  ại 

t uộc lô 7   oản  7 v  lô 4   oảng 9, tiểu   u 724A, t uộc đ   p ận t ôn L, xã 

H1,  uyện Đ;  iện tíc  l  14.150 m
2
 (1,415   ); c ức năng củ  loại rừng t uộc 

đối t  ng đặc  ụng. 

Tại  ản  ết luận đ n  giá số 38/ L-HĐ ng y 10/9/2018 củ  Hội đồng 

đ n  giá t i sản trong tố tụng  ìn  sự  uyện Đ  ết luận: Tổng giá tr  số g     c ặt 

phá là 73.619.000 đồng, trong đ  44,533 m
3
 g  c  giá tr  71.347.000 đồng; 14,2 

ster củi c  giá tr  2.272.000 đồng. 

Trong quá trìn  điều tr , Cơ qu n cản  sát điều tr  Công  n  uyện Đ đã 

t u giữ vật c ứng gồm: 01 c n n ự  m u v ng loại 05 lít đã qu  sử  ụng; 01 

máy c   n ãn  iệu STIHL.MS381 m u sơn đỏ trắng; 01 l m c   củ  máy c   

xăng; 01 s i  ây xíc  gắn v o l m c  . Cơ qu n cản  sát điều tr  đã xử l  trả lại 

c o c ủ s   ữu 01 máy c  , 01 l m c   v  01 s i xíc . 

B n án h nh s  s  thẩm s  02/2019/HS-ST ngày 12/3/2019 của T a án 

nhân dân huyện Đ  t nh  u ng Trị    quy t  ịnh  Tuyên  ố    cáo Hồ Văn H 

p ạm tội “Hủy hoại rừng”.  p  ụng điểm     oản 3 Điều 243; điểm  , m, s, t 

  oản 1,   oản 2 Điều 51, Điều 54 củ  Bộ luật Hìn  sự 2015 xử p ạt    cáo Hồ 

Văn H 45 t áng tù, t ời  ạn c ấp   n   ìn  p ạt tù tín  từ ng y  ắt thi hành án. 



 3 

 Ngoài ra, To  án cấp sơ t ẩm c n tuyên về trác  n iệm  ân sự, xử l  vật 

c ứng, án p í v  quyền   áng cáo t eo luật đ n . 

Ngày 18/3/2019, b  cáo Hồ Văn H có đơn kháng cáo xin giảm n ẹ  ìn  

p ạt với lý do:  

- B  cáo l  ng ời  ân tộc t iểu số,   ông đ  c đi  ọc, n ận t ức p áp luật 

kém. 

- Trong quá trìn  giải quyết vụ án,    cáo đã t  n    ẩn    i  áo, ăn năn 

 ối cải; tuy  o n cản  gi  đìn        ăn, t uộc  ộ ng èo n  ng đã tíc  cực  ồi 

t  ờng một p ần t iệt  ại. 

- B  cáo l  l o động c ín  trong gi  đìn , v    ông c  công ăn việc l m, 

có hai con còn n ỏ,  ản t ân    cáo     ện  t ận nên sức   ỏe  ém. 

Tại phiên t a ph c thẩm: 

- B  cáo Hồ Văn H đã t ừ  n ận to n  ộ   n  vi p ạm tội củ  mìn . Toà 

án cấp sơ t ẩm xét xử    cáo về tội “Hủy  oại rừng” theo điểm     oản 3 Điều 

243 Bộ luật  ìn  sự l  đúng ng ời, đúng tội, đúng p áp luật. B  cáo xin tự 

nguyện  ồi t  ờng to n  ộ t iệt  ại t eo quyết đ n  củ   ản án sơ t ẩm,    cáo 

xin đ  c giảm n ẹ  ìn  p ạt và xin đ  c    ng án treo, đề ng   Hội đồng xét 

xử p úc t ẩm xem xét. 

- Ng ời   o c ữ  c o    cáo p át  iểu    iến: B  cáo Hồ Văn H l  ng ời 

 ân tộc t iểu số nên n ận t ức p áp luật c n  ạn c ế, trìn  độ văn     t ì   ông 

 iết c ữ; gi  đìn     cáo t uộc  iện  ộ ng èo,  o n cản  rất       ăn; ngo i r  

   cáo l  l o động c ín  trong gi  đìn , c  2 con c n n ỏ; Tại p iên t   p úc 

t ẩm,    cáo xin tự nguyện  ồi t  ờng đầy đủ t iệt  ại c o N   n ớc, số tiền 

70.619.000đ, đề ng   Hội đồng xét xử xem xét giảm n ẹ  ìn  p ạt c o    cáo 

với mức án 36 t áng tù v  c o    cáo đ  c    ng án treo để c  điều  iện c ăm 

s c gi  đìn  v  con cái. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉn   uảng Tr  p át  iểu    iến: T   án 

cấp sơ t ẩm đã xem xét to n  iện tín  c ất,   n  vi p ạm tội củ     cáo v  áp 

 ụng đầy đủ các tìn  tiết giảm n ẹ TNHS c o    cáo   i l  ng  ìn . Tuy nhiên 

tại p iên t   p úc t ẩm,    cáo đã tự nguyện  ồi t  ờng to n  ộ t iệt  ại do 

  n  vi p ạm tội củ     cáo v  v  gây r  với số tiền 70.619.000đ, nên đề ngh  

Hội đồng xét xử áp  ụng điểm     oản 1 Điều 355, Điều 357 củ  Bộ luật Tố 

tụng  ìn  sự c ấp n ận   áng cáo củ     cáo Hồ Văn H v  sử   ản án sơ t ẩm, 

xử p ạt    cáo Hồ Văn H 36 t áng tù n  ng c o    ng án treo, t ời gi n t ử 

thách 60 t áng tín  từ ng y tuyên án p úc t ẩm. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ s  nội  ung vụ án, căn cứ v o các t i liệu trong  ồ sơ vụ án đã đ  c 

tranh tụng tại p iên t  , Hội đồng xét xử n ận đ n  n   s u: 

[1] Về   n  vi p ạm tội củ     cáo: 
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Tại p iên t    ôm n y,    cáo đã    i n ận to n  ộ   n  vi p ạm tội củ  

mình. Lời    i củ     cáo tại p iên t   p úc t ẩm p ù   p với lời    i củ     

cáo trong quá trìn  điều tr  v  tại p iên t   sơ t ẩm, p ù   p với  ết luận giám 

đ n  c ng n   các t i liệu, c ứng cứ c  trong  ồ sơ vụ án, đã c  đủ cơ s  để  ết 

luận: V o đầu t áng 02/2018, Hồ Văn H v  v  l  Hồ T   P đã v o lô 7   oản  7 

và lô 4   oản  9, tiểu   u 724A rừng đặc  ụng (t uộc đ   p ận t ôn L, xã H1, 

 uyện Đ),  ùng rự  tiến   n  lu ng p át trong t ời gi n 03 ng y liền, với  iện 

tích 14.150 m
2
 (1,415   ) để lấy đất l m rẫy. Từ ng y 28/4/2018 đến ng y 

30/4/2018, H n ờ t êm   i ng ời c áu củ  mìn  là X và X1 t  y n  u c   các 

cây g  trên  iện tíc  rừng đã lu ng p át,   i c uẩn    r  về t ì      i n ân viên 

 ảo vệ rừng p át  iện v  yêu cầu c ấm  ứt việc p á rừng. Diện tíc  rừng    t iệt 

 ại l  14.150 m
2
 (1,415 ha), số l  ng cây g     đốn  ạ l  232 cây, với   ối 

l  ng g  l  44,533 m
3
,   ối l  ng củi l  14,2 ster, t iệt  ại về lâm sản l  

73.619.000 đồng. N   vậy, T   án cấp sơ t ẩm đã xét xử    cáo về tội “Hủy 

hoại rừng” t eo điểm     oản 3 Điều 243 Bộ luật Hìn  sự l  c  căn cứ, đúng 

p áp luật. 

[2] Xét   áng cáo củ     cáo xin giảm n ẹ  ìn  p ạt v  xin đ  c    ng 

án treo, Hội đồng xét xử t ấy rằng: 

 Hành vi củ     cáo l  nguy  iểm c o xã  ội, xâm p ạm các quy đ n  củ  

N   n ớc về quản l  v   ảo vệ rừng (môi tr ờng), diện tíc  rừng đặc  ụng    

xâm  ại lớn (14.150 m
2
), giá tr  t iệt  ại về lâm sản  o   n  vi củ     cáo v  v  

   cáo gây r  l  73.619.000 đồng.   

 uá trìn  giải quyết vụ án, T   án cấp sơ t ẩm đã áp  ụng đầy đủ các tìn  

tiết giảm n ẹ trác  n iệm  ìn  sự cho    cáo quy đ n  tại điểm  , m, s, t   oản 1 

Điều 51 Bộ luật Hìn  sự n  : B  cáo đã t  n    ẩn    i  áo, ăn năn  ối cải;    

cáo có trìn  độ n ận t ức p áp luật c n  ạn c ế; gi  đìn     cáo t uộc  iện  ộ 

ng èo,  o n cản   in  tế       ăn, điều  iện c n  tác  u c n   u c  t eo tập 

quán lạc  ậu, tại p iên t   sơ t ẩm    cáo cùng v     cáo đã tự nguyện  ồi 

t  ờng một p ần t iệt  ại (3.000.000đ),    cáo đã tíc  cực   p tác với cơ qu n 

c  trác  n iệm trong quá trìn  giải quyết vụ án; ngo i r  T   án cấp sơ t ẩm c n 

xem xét t êm c o    cáo    ng t êm tìn  tiết giảm n ẹ l  c   ố l  t  ơng  in  

 ạng ¼ c  công với N   n ớc, ông nội l  liệt sỹ, nguyên đơn  ân sự xin giảm 

n ẹ  ìn  p ạt c o    cáo để áp  ụng t êm c o    cáo tìn  tiết giảm n ẹ quy đ n  

tại   oản 2 Điều 51 Bộ luật  ìn  sự, từ đ  đã áp  ụng Điều 54 Bộ luật Hìn  sự 

để xử    cáo   ới mức t ấp n ất củ    ung  ìn  p ạt l  p ù   p.  

 Tuy nhiên, tại p iên t   p úc t ẩm,    cáo đã tự nguyện  ồi t  ờng t êm 

số tiền 70.619.000 đồng (xong trác  n iệm  ân sự củ     cáo v  v     cáo theo 

quyết đ n  củ   ản án sơ t ẩm). Hội đồng xét xử t ấy rằng, đây l  một tình tiết 

mới,  ồi t  ờng to n  ộ t iệt  ại đ  c quy đ n  tại điểm     oản 1 Điều 51 Bộ 

luật Hìn  sự, nên cần xem xét giảm n ẹ  ìn  p ạt c o    cáo. 

 Ngo i r ,    cáo c  n ân t ân tốt, p ạm tội lần đầu, c  nơi c  trú rõ r ng, 

đ  c c ín  quyền đ   p  ơng xác n ận nên Hội đồng xét xử t ấy   ông cần 

t iết p ải các  ly    cáo r    ỏi đời sống xã  ội m  xử p ạt    cáo ng ng mức 
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   i điểm củ    ung liền  ề v  c o    cáo đ  c    ng án treo c ng đủ tác  ụng 

răn đe, giáo  ục    cáo v  p  ng ngừ  c ung. 

[3] Xét qu n điểm củ  đại  iện Viện  iểm sát tại p iên t   và qu n điểm 

củ  ng ời   o c ữ  c o    cáo l  c  căn cứ nên c ấp n ận. 

[4] Về án p í: Do   áng cáo đ  c c ấp n ận nên    cáo Hồ Văn H không 

p ải c  u án p í  ìn  sự p úc t ẩm. B  cáo đã  ồi t  ờng đầy đủ về  ân sự v  

t uộc  iện  ộ ng èo nên   ông p ải c  u án p í HSST v  DSST t eo quy đ n . 

[5] Các quyết đ n    ác củ   ản án sơ t ẩm   ông có kháng cáo, kháng 

ng   c   iệu lực p áp luật  ể từ ngày hết t ời  ạn   áng cáo, kháng ngh . 

V  các lẽ trên   

QUYẾT ĐỊNH: 
 
 

 1.  p  ụng điểm     oản 1 Điều 355, điểm e   oản 1 Điều 357 củ  Bộ 

luật tố tụng  ìn  sự; điểm     oản 3 Điều 243, điểm  , m, s, t   oản 1,   oản 2 

Điều 51; Điều 54, Điều 60 củ  Bộ luật Hìn  sự; Ng   quyết số 

326/2016/UBTV H14 ng y 30/12/2016 củ  Ủy   n t  ờng vụ  uốc  ội quy 

đ n  về án p í, lệ p í T   án, xử: 

 - Chấp n ận   áng cáo củ     cáo Hồ Văn H v  sử   ản án  ìn  sự sơ 

t ẩm số 02/2019/HS-ST ngày 12/3/2019 củ  T   án n ân  ân  uyện Đ, tỉn  

Quảng Tr  về  ìn  p ạt v  trác  n iệm  ân sự. 

 - Xử p ạt b  cáo Hồ Văn H 36 (Ba mư i sáu) tháng tù n  ng c o    ng 

án treo, t ời gi n t ử t ác  l  60 (sáu mư i) t áng tín  từ ng y tuyên án phúc 

thẩm (28/5/2019). 

  i o    cáo Hồ Văn H c o Ủy   n n ân  ân xã H1,  uyện Đ, tỉn   uảng 

Tr  giám sát, giáo  ục trong t ời gi n t ử t ác  củ  án treo. Tr ờng   p ng ời 

đ  c    ng án treo t  y đổi nơi c  trú t ì t ực  iện t eo quy đ n  tại   oản 1 

Điều 69 Luật t i   n  án  ìn  sự. 

 Trong t ời gi n t ử t ác , ng ời đ  c    ng án treo cố   vi p ạm ng ĩ  

vụ 02 lần tr  lên t ì T   án c  t ể quyết đ n   uộc ng ời đ  c    ng án treo 

p ải c ấp   n   ìn  p ạt tù củ   ản án đã c o    ng án treo. 

2. Về trác  n iệm  ân sự: B  cáo đã  ồi t  ờng đầy đủ t eo ng ĩ  vụ liên 

đới đối với t iệt  ại c o N   n ớc, tổng số tiền đã  ồi t  ờng l  73.619.000đ 

( ồi t  ờng tại gi i đoạn sơ t ẩm l  3.000.000đ, tại gi i đoạn p úc t ẩm l  

70.619.000đ). 

3. Về án p í: B  cáo Hồ Văn H   ông p ải c  u án phí  ìn  sự p úc t ẩm, 

 ìn  sự sơ t ẩm v   ân sự sơ t ẩm t eo Luật đ n . 

4. Các quyết đ n    ác củ   ản án sơ t ẩm   ông      áng cáo,   áng 

ng   c   iệu lực p áp luật  ể từ ng y  ết t ời  ạn   áng cáo,   áng ng  . 

Bản án p úc t ẩm c   iệu lực p áp luật  ể từ ng y tuyên án 28/5/2019./. 
 

Nơi nhận: 
- V SND tỉn   uảng Tr ; 

- TAND, VKSND  uyện Đ; 

- Công  n  uyện Đ; 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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- CC.THADS  uyện Đ; 

- S  T  p áp tỉn   uảng Tr ; 

- UBND xã H1; 

- B  cáo; 

- Ng ời   o c ữ ; 

- Phòng KTNV; 

- L u: Hồ sơ vụ án, Tổ HCTP. 

(đã ký) 

 

 
Lê Văn Luật 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
 

C c Thẩm ph n Thẩm ph n – Ch  t   phiên t   

 

 

 

 

Nguyễn Đức Tân Trần Việt Trung Lê Văn Luật 
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